
NỘI DUNG HỌC TẬP
MÔN: TIẾNG ANH KHỐI: 9
UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

I. Kiến thức cần nắm vững
1. Từ vựng
correspond /ˌkɒrɪˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ
( to correspond with sth / sb )
 correspondence (n):/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dəns/ (n): to be in correspondence with s/o
 correspondent /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/ (n): phóng viên,thông tín viên
at least /ət - liːst/: ít nhất (It will cost at least $100.)
impress /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượng
 impression /ɪmˈpreʃn/ (n): sự gây ấn tượng
 impressive /ɪmˈpresɪv/ (adj): gây ấn tượng
friendliness /ˈfrendlinəs/ (n):sự thân thiện
 friendship /ˈfrend.ʃɪp/ (n): tình bạn,tình hữu nghị
 friendly /ˈfrend.li/ (adj): thân thiện,thân mật
 unfriendly /ʌnˈfrend.li/ (adj): không thân thiện
mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n): lăng mộ
mosque /mɒsk/ (n) nhà thờ Hồi giáo
atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu không khí
pray /preɪ/ (v): cầu nguyện
abroad /əˈbrɔːd/ (adv) (ở, đi) nước ngoài
depend on /dɪˈpend/ = rely on /rɪˈlaɪ/ : (v):tùy thuộc vào, dựa vào
 dependence (n) :sự phụ thuộc-> independence (n): sự độc lập
 dependent (adj) : phụ thuộc-> independent (adj): độc lập
keep in touch with: / /kiːp/ in /tʌtʃ/ :giữ liên lạc
worship /ˈwɜːʃɪp/ (n/v): thờ ,thờ phụng,tôn thờ
Different from (a) /ˈdɪf.ər.ənt/ : khác biệt
 Difference (n) /ˈdɪf.ər.ənt s/ between A and B
 Differ (v) /ˈdɪf.ə r /
Industry (n) /ˈɪn.də.stri /: công nghiệp
 industrial (a) / ɪnˈdʌs.tri.əl / thuộc về công nghiệp
 Industrialize (v)/ ɪnˈdʌs.tri.ə.laɪz/ công nghiệp hóa
 Industrialization (n) /ɪnˌdʌs.tri.ə.l a  ɪˈzeɪ.ʃ ə n / sự công nghiệp hóa
2. Grammar
* Wish Clause: Mệnh đề Wish

S1+wish(es)+S2+ V (past subjunctive)
Cấu trúc này dùng để diễn tả: ước muốn của một người nào đó muốn người khác làm gì.
Lưu ý: V (past subjunctive) trong cấu trúc câu này có 2 trường hợp
+ Nếu đó là động từ TO BE: thì chỉ có 1 dạng duy nhất đó là từ were cho tất cả chủ ngữ.
+ Nếu đó là động từ thường thì luôn luôn dùng động từ ở dạng quá khứ đơn của động từ.
+ S1 và S2 có thể giống nhau hoặc cũng có thể khác nhau.
Ví dụ: a. I wish you had a longer vacation.
b. She wishes she were older.
c. They wish they stayed in Hue.
II. Bài tập
Vận dụng từ vựng ở trên, hoàn thành các bài tập sau:
Exercise 1: Read the passage in page 6,7 and decide if the statements are true or false
1.Maryam and Lan are pen pals from Kuala Lumpur ____
2 Maryam has never met Lan before although they are pen pals ___

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/cost


3.Maryam is a Malaysian girl being impressed by beautiful people ___
4.According to Maryam, Ha Noi people are friendly ____
5.Maryam took Lan to many beautiful lakes and parks in Ha Noi. ____
6.Maryam used to pray in the mosque with Lan ____
7. When Lan was young she often went to primary school on foot. _____
8. Lan needs to permission from her parents if she wants to go abroad._____
Exercise 2: Read the passage again and choose the best answer.
1.Lan and Maryam usually write to one another every ………..

A. two years
B. month
C. two weeks
D. day

2. Maryam was impressed because ………
A. Ha Noi was big and modern
B. Ha Noi people were friendly
C. Ha Noi was different from Kuala Lumpur
D. Ha Noi and Kuala Lumpur were the same

3. The girls went to see ……………
A. famous places in Ha Noi
B. areas for recreation.
C. a place of worship.
D. all the above

4. Maryam wanted to ……………
A. visit Ha Noi the next summer
B. invite Lan to Kuala Lumpur
C. stay in Ha Noi
D. visit Ho Chi Minh City.

Exercise 3: Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put the
dialogue in the correct order and practice with your partner.

A B
1. Hello. You must be Maryam. A. The two cities are the same in some ways.

2. Do you live in the city, too? B. Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan’s
classmates?

3. No. Is it very different from Ha Noi? C. That’s right. I am.
4. Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet

Nam?
D. Oh yes, very much. Vietnamese people are very

friendly and Ha Noi is a very interesting city.
5. Pleased to meet you. Let me introduce myself.

I’m Nga. E. Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been
there?6. I see. Oh! Here is Lan. Let’s go.

Exercise 4: Answer the question
If your friend visits you in HCM city, what places will you take him/her to?


